CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

ĐỀ LƯỢNG TỬ SỐ 1
Câu 1: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng:

A. hóa phát quang.
B. phản xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng.
D. quang – phát quang.
Câu 2: Có thể giải thích hiện tượng quang điện bằng thuyết nào dưới đây?

A. Thuyết lượng tử ánh sáng.
B. Thuyết động học phân tử.

C. Thuyết electron cổ điển.
D. Thuyết điện từ về ánh sáng.
Câu 3: Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng

A. cảm ứng điện từ.
B. quang điện ngoài.
C. quang - phát quang.
D. quang điện trong.
Câu 4: Cho tần số của hai vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Lyman là f1; f2. Tần số của vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Balmer(
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Câu 5: Êlectron trong nguyên tử Hidrô chuyển từ quỹ đạo dừng có mức năng lượng Em sang quỹ đạo dừng có mức năng lượng En thì lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân tăng 16 lần. Biết tổng m và n nhỏ hơn 6. Êlectron đã chuyển từ quỹ đạo

A. N sang K.


B. L sang K

.C. K sang L.

      D. K sang N.
Câu 6: Pin quang điện biến đổi trực tiếp
A.  nhiệt năng thành điện năng.
B. quang năng thành điện năng.
C. cơnăng thành điện năng.
D. hóa năng thành điện năng.

Câu 7: Chọn câu Đúng. Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì:

A. Tấm kẽm mất dần điện tích âm.
B. Tấm kẽm mất dần điện tích dương.

C. Tấm kẽm trở nên trung hoà về điện.
D. Điện tích âm của tấm kẽm không đổi.
Câu 8: Một chất khi phát quang sẽ phát ra ánh sáng màu lục. Để gây ra hiện tượng phát quang thì có thể chiếu vào chất này một chùm ánh sáng
A. màu tím.
B. màu vàng.
C. màu đỏ.
D. màu cam.

Câu 9: Trạng thái dừng của nguyên tử là

A. trạng thái nguyên tử có năng lượng bằng động năng chuyển động của electrôn quanh hạt nhân.
B. trạng thái đứng yên của nguyên tử

C. trạng thái electrôn không chuyển động quanh hạt nhân.


       D. cả A, B, C đềusai.
Câu 10: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Năng lượng của phôtôn giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.

B. Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh đó có tần số càng lớn.
C. Năng lượng của mọi loại phôtôn đều bằng nhau.

D. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.

Câu 11: Trong quang phổ hiđrô bức xạ đầu tiên trong dãy Balmer có

A. màu tím.
B. màu đỏ.
C. màu chàm.
D. màu lam.
Câu 12: Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 1015 Hz . Tốc độ ánh sáng c = 3.108 m/s. Bức xạ trên là

A. tia tử ngoại.
B. tia hồng ngoại.
C. tia đơn sắc đỏ.
D. tia đơn sắc tím.

Câu 13: Trong thí nghiệm Hec-xơ, nếu sử dụng ánh sáng hồ quang điện sau khi đi qua tấm thủy tinh thì

A. hiệu ứng quang điện chỉ xảy ra khi cường độ của chùm sáng kích thích đủ lớn

B. hiệu ứng quang điện không xảy ra vì thủy tinh hấp thụ hết tia tử ngoại.
C. hiệu ứng quang điện vẫn xảy ra vì giới hạn quang điện của kẽm là ánh sáng nhìn thấy.

D. hiệu ứng quang điện vẫn xảy ra vì thủy tinh trong suốt đối với mọi bức xạ.

Câu 14: Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai?
A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.
B. Điện trở của quang điện trở giảmkhi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

C. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.

D. Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn.

Câu 15: Khi một phôtôn đi từ không khí vào nước thì năng lượng của nó
A. tăng, vì
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B. giảm, vì vận tốc ánh sáng ở trong nước giảm so với không khí.
C. giảm, vì một phần năng lượng của nó truyền cho nước.D. không đổi, vì
[image: image9.wmf]hf

e

=

mà tần số 
[image: image10.wmf]f

lại không đổi.
Câu 16: Đối với nguyên tử hiđrô bán kính các quỹ đạo dừng

A. giảm tỉ lệ với các số nguyên liên tiếp.


B. tăng tỉ lệ với các số nguyên liên tiếp.

C. tăng tỉ lệ với bình phương các số nguyên liên tiếp.

D. bằng nhau.

Câu 17: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các phôtôn luôn chuyển động dọc theo tia sáng với tốc độ không đổi .
B. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.
C. Năng lượng của phôtôn giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.
D. Với mỗi ánh sáng đơn sắc, năng lượng của các phôtôn đều bằng nhau.
Câu 18: Theo quan điểm của thuyết lượng tử, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn trong chùm.

B. Khi ánh sáng truyền đi các phôtôn ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng.

C. Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn mang năng lượng.

D. Các phôtôn có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
B. Ánh sáng có bước sóng càng lớn thì càng dễ gây ra hiện tượng quang điện.
C. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
D. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phôtôn chuyển động với tốc độ c = 3.108 m/s trong mọi môi trường.
Câu 20: Trong nghiên cứu quang phổ vạch của một vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí các vạch người ta biết

A. các nguyên tố hoá học cấu thành vật đó.
B. nhiệt độ của vật khi phát quang.
C. các hợp chất hoá học tồn tại trong vật đó.
D. phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang.

Câu 21: Các vạch quang phổ trong dãy Lyman thuộc vùng nào ?

A. Một vùng ánh sáng nhìn thấy và tử ngoại.B. Vùng tử ngoại.C. Vùng ánh sáng nhìn thấy.D. Vùng hồng ngoại.

Câu 22: Năm 1887, Nhà vật lí người Đức, Héc (Heinrich Rudolf Hertz) làm thí nghiệm về hiện tượng quang điện ngoài, đã dùng tia gì chiếu vào tấm kẽm tích điện âm và kết quả cho thấy tấm kẽm bị mất điện tích âm?

A. Tia sáng màu lục.
B. Tia tử ngoại.
C. Tia hồng ngoại.
D. Tia sáng màu tím.
Câu 23: Người vận dụng thuyết lượng tử để giải thích quang phổ vạch của nguyên tử Hiđro là

A. Bohr.
B. Planck.
C. De Broglie.
D. Einstein.

Câu 24: Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính chất sóng của ánh sáng?

A. Hiện tượng quang điện ngoài.B. Tán sắc ánh sáng. C. Giao thoa ánh sáng.

D. Nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 25: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào bị nung nóng phát ra?

A. Chất khí ở áp suất thấp. B. Chất rắn.
C. Chất khí ở áp suất cao.
D. Chất lỏng.

Câu 26: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.
B. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng.
D. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.
Câu 27: Trong hiện tượng quang điện ngoài, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ dẫn đến

A. sự giải phóng một cặp electrôn và lỗ trống.
B. sự giải phóng một electrôn.
C. mất đi một cặp electrôn và lỗ trống.
D. sự phát ra một phôtôn khác.
Câu 28: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.

B. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau.

C. Năng lượng của một phôtôn không đổi khi truyền trong chân không.

D. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động
Câu 29: Phát biểu nào sau đây về thuyết lượng tử là sai?

A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon.

B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau có năng lượng hf.

C. Trong các môi trường, photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.
D. Photon chỉ tồn tại trong trại thái chuyển động. Không có photon đứng yên.

Câu 30: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng thứ 2 (L) là r thì bán kính quỹ đạo thứ 4 (N) là

A. 2r.
B. r/2.
C. 16r.
D. 4r.
Câu 31: Khi electron trong nguyên tử hiđrô ở một trong các mức năng lượng cao M, N, O, … nhảy về mức có năng lượng L, thì nguyên tử hiđrô phát ra các vạch bức xạ thuộc dẫy

A. Paschen.
B. Balmer.
C. Lyman.
D. Brackett.
Câu 32: Theo lí thuyết của Bo về nguyên tử thì:

A. khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất.
B. khi ở các trạng thái dừng, động năng của electron trong nguyên tử bằng 0.
C. nguyên tử bức xạ chỉ khi chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích.
D. trạng thái kích thích có năng lượng càng cao ứng với bán kính quỹ đạo của electron càng lớn.
Câu 33: Trong quang phổ vạch của hidrô, dãy Lyman được hình thành ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo ngoài về

A. quĩ đạo L.
B. quĩ đạo K
.C. quỹ đạo M.
D. quĩ đạo N.

Câu 34: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.
B. quang – phát quang.
C. hóa – phát quang.
D. tán sắc ánh sáng.
Câu 35: Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

A. quang điện ngoài.
B. quang – phát quang.

C. quang điện trong.
D. chất bán dẫn phát quang do được nung nóng

Câu 36: Các vạch trong dãy Paschen thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ ?

A. Vùng hồng ngoại.
B. Vùng tử ngoại.
C. Vùng ánh sáng nhìn thấy.
D. Vùng ánh sáng nhìn thấy và tử ngoại.

Câu 37: Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng 
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 vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là
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C. 
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Câu 38: Nói về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô mệnh đề nào sau đây không đúng:
A. Dãy Lyman thuộc vùng hồng ngoại.

B. Dãy Balmer thuộc vùng tử ngoại và vùng ánh sáng khả kiến.

C. Dãy Paschen thuộc vùng hồng ngoại.

D. Dãy Lyman thuộc vùng tử ngoại.

Câu 39: Pin quang điện biến đổi trực tiếp

A. hóa năng thành điện năng.
B. quang năng thành điện năng.
C. cơnăng thành điện năng.
D.  nhiệt năng thành điện năng.

Câu 40: Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai?
A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.
B. Điện trở của quang điện trở giảmkhi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

C. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.

D. Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn.

Câu 41: Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào dưới đây?

A. Khúc xạ ánh sáng.
B. Phản xạ ánh sáng.
C. Quang điện.
D. Giao thoa ánh sáng.

Câu 42: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng
A. tán sắc ánh sáng.
B. phản xạ ánh sáng.
C. hóa – phát quang.
D. quang – phát quang.
Câu 43: Trong hiện tượng quang dẫn, khi chất bán dẫn được chiếu sáng thích hợp thì
A. điện trở suất của chất bán dẫn giảm.
B. nhiệt độ của chất bán dẫn giảm.

C. độ dẫn điện của chất bán dẫn giảm.
D. ion tách khỏi mạng liên kết và trở thành tự do.

Câu 44: Chiếu tới bề mặt của một kim loại bức xạ có bước sóng λ, giới hạn quang điện của kim loại đó là λ0. Biết rằng hằng số Plăng là h, vận tốc ánh sáng trong chân không là c. Để có hiện tượng quang điện xảy ra thì

A.  λ ≤ λ0
B.  λ ≥  
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C. λ > λ0
D.  λ<
Câu 45: Lân quang là sự phát quang
A. Có thời gian phát quang dài hơn 10-8 s
B. Có thời gian phát quang xảy ra tùy ý
C. Thường xảy ra ở chất lỏng
D. Thường xảy ra ở chất khí

Câu 46: Lân quang là sự phát quang
A. Thường xảy ra ở chất khí
B. Có thời gian phát quang xảy ra tùy ý
C. Thường xảy ra ở chất lỏng
D. Có thời gian phát quang dài hơn 10-8 s
Câu 47: Huỳnh quang là sự phát quang
A. Có thời gian phát quang ngắn hơn 10-8 s
B. Có thời gian phát quang xảy ra tùy ý
C. Có thời gian phát quang là 10-8 s
D. Có thời gian phát quang dài hơn 10-8 s

Câu 48: Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng

A. quang điện ngoài.
B. quang điện trong.
C. nhiệt điện.
D. quang − phát quang.
Câu 49: Trong hiện tượng quang - phát quang, sự hấp thụ một photon dẫn đến sự giải phóng

A. một cặp electron và ion dương.
B. một electron.
C. một photon khác.
D. một cặp electron và lỗ trống.

Câu 50: Gọi (Đ, (L, (T lần lượt là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam và phôtôn ánh sáng tím. Ta có

A. (Đ > (L > (T.
B. (T > (L  > (Đ.
C. (T > (Đ > (L.
D. (L >  (T > (Đ.-----------------------------------------------
ĐỀ LƯỢNG TỬ SỐ 2
Câu 1: Gọi 
[image: image17.wmf]e

Đ là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ; 
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e

là năng lượng của phôtôn ánh sáng lục; 
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e

là năng lượng của phôtôn ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?


A. 
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Câu 2: Phôtôn có năng lượng 0,8eV ứng với bức xạ thuộc vùng


A. tia tử ngoại.
     B. tia hồng ngoại.
  C. tia X.
 D. sóng vô tuyến.

Câu 3: Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19J. Bức xạ này thuộc miền

A. sóng vô tuyến
          B. hồng ngoại 

C. tử ngoại 

   D. ánh sáng nhìn thấy

Câu 4: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được


A. hiện tượng quang – phát quang.
B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
D. hiện tượng quang điện ngoài.

Câu 5: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích


A. hiện tượng quang điện

B.  hiện tượng quang – phát quang


C. hiện tượng giao thoa ánh sáng

D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện

Câu 6: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.


B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.


C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.


D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

Câu 7: Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về 


A. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.     
B. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô. 


C. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.                   
D. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử. 

Câu 8: Nội dung của thuyết lượng tử không nói về

A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. B. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c=3.108m/s.

C. Với mỗi ánh sáng đơn sắc tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng 
[image: image32.wmf]e
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D. Phôtôn tồn tại cả trong trạng thái chuyển động và đứng yên.

Câu 9: Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản được kích thích có bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Các chuyển dời có thể xảy ra là


A. từ M về L.

B. từ M về K.

C. từ L và K.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 10: Giả sử f1 và f2 tương ứng là tần số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy Lai-man, f3 là tần số lớn nhất của dãy Ban – me thì

A. f1 = f2 - f3.
     B. f1 = f2 + f3.
C. f3 = f1 + f2.                  D. f3 = (f1 + f2)/2.

Câu 11: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, có một vạch quang phổ có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,37 μm đến 0,39 μm. Hỏi vạch đó thuộc dãy nào?

A. Pa-sen.                              B. Lai-man.                     C. Ban-me.
   
D. Ban-me hoặc Lai-man.

Câu 12: Trong nguyên tử hiđrô, electron đang ở quỹ đạo dừng M có thể bức xạ ra phôtôn thuộc

A. 1 vạch trong dãy Laiman và 1 vạch trong dãy Banme. 

B. 1 vạch trong dãy Laiman.

C. 2 vạch trong dãy Laiman và 1 vạch trong dãy Banme. 

D. 1 vạch trong dãy Banme.

Câu 13: Vạch quang phổ có bước sóng 
[image: image33.wmf]0,6563
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m

 là vạch thuộc dãy

A. Banme hoặc Pasen.
    B. Banme.
C. Laiman.
D. Pasen.

Câu 14: Thông tin nào đây là sai khi nói về các quỹ đạo dừng ?


A. Quỹ đạo có bán kính r0 ứng với mức năng lượng thấp nhất. 
B. Quỹ đạo M có bán kính 9r0.


C. Quỹ đạo O có bán kính 36r0. 




D. Không có quỹ đạo nào có bán kính 8r0.

Câu 15: Mẫu nguyên tử Bohr khác mẫu nguyên tử Rutherphord ở điểm nào ?

    A.  Mô hình nguyên tử có hạt nhân. 


B. Hình dạng quỹ đạo của các êlectrôn. 

    C. Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và êlectrôn. 
D. Trạng thái có năng lượng ổn định.

Câu 16: Chọn câu trả lời đúng. Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo M về quĩ đạo L thì

    A. nguyên tử phát ra phôtôn có năng lượng 
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 = EL – EM.  B. nguyên tử phát phôtôn có tần số f = 
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    C. nguyên tử phát ra một vạch phổ thuộc dãy Balmer.

D. nguyên tử phát ra một vạch phổ có bước sóng ngắn nhất trong dãy Balmer.

Câu 17: Các vạch quang phổ trong dãy Laiman thuộc vùng nào sau đây ?

    A. vung hồng ngoại.
B. vùng ánh sáng nhìn thấy.  C. vùng tử ngoại.       D. vùng hồng ngoại và vùng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 18: Tìm phát biểu sai về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô.

A. Các vạch trong dãy Paschen được hình thành khi electron chuyển động từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo M.

B. Các vạch trong dãy Balmer được hình thành khi electron chuyển động từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo N.

C. Trong dãy Balmer có bốn vạch Hα , H( , H( , H(  thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.

D. Các vạch trong dãy Lyman được hình thành khi electron chuyển động từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo K.

Câu 19: Xét ba mức năng lượng EK < EL < EM của nguyên tử hiđrô. Cho biết EL – EK > EM – EL. Xét ba vạch quang phổ(ba ánh sáng đơn sắc) ứng với ba sự chuyển mức năng lượng như sau:

Vạch 
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 ứng với sự chuyển từ EL 
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 EK. Vạch 
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 ứng với sự chuyển từ EM 
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 EL. Vạch 
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 ứng với sự chuyển từ EM 
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 EK.  Hãy chọn cách sắp xếp đúng:


A. 
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Câu 20: Bình thường, nguyên tử luôn ở trạng thái dừng sao cho năng lượng của nó có giá trị


A. cao nhất.

B. thấp nhất.

C. bằng không.

D. bất kì.
Câu 21: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Laiman là λ1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là λ2 thì bước sóng λ( của vạch quang phổ H( trong dãy Banme là
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Câu 22: Cho 3 vạch có bước sóng dài nhất trong 3 dãy quang phổ của nguyên tử Hiđrô là : (1L ( Laiman ) ;  (1B (Banme) ; (1P ( Pasen ). Bước sóng dài thứ 3 trong dãy lai man là (3L. Công thức tính bước sóng  (3L  là
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D. 
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Câu 23: Một nguyên tử có thể bức xạ một phôtôn có năng lượng hf(f là tần số, h là hằng số plăng) thì nó không thể hấp thụ một năng lượng có giá trị bằng


A. 2hf.


B. 4hf.



C. hf/2.



D. 3hf.

Câu 24: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt


A. 12r0.


B. 4r0.


         
C. 9r0.

                          D. 16r0.

Câu 25: Hiện tương quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài không có chung đặc điểm nào sau đây:

A. Đều tồn tại bước sóng giới hạn để xảy ra hiện tương quang điện. 

B. Đều có sự giải phóng electron nếu bức xạ chiếu vào thích hợp có tần số đủ lớn.

C. Đều có hiện tượng các electron thoát khỏi khối chất, chuyển động ngược chiều sức điện trường.

D. Đều có thể xảy ra khi chiếu vào mẫu chất ánh sáng nhìn thấy phù hợp.

Câu 26: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của hiện tượng quang phát quang ?

A. Bút laze 


B.  Bóng đèn ống

C. Pin quang điện.

D. Quang trở.

Câu 27: Tìm phát biểu sai về laze

A. Nhờ có tính định hướng cao, khi tia laze truyền đi xa cường độ của nó thay đổi ít. 

B. laze được dùng trong thí nghiệm giao thoa vì nó có tính kết hợp.

C. Phôtôn của tia laze có năng lượng lớn hơn phôtôn (cùng tần số) của tia sáng thường

D. Laze (LAZER) có nghĩa là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ cảm ứng

Câu 28: Chọn phát biểu sai. Tia laze:

A. có tác dụng nhiệt.        



B. là những bức xạ đơn sắc màu đỏ.
C. có nhiều ứng dụng trong Y khoa.      

 
D. có cùng bản chất của tia X.

Câu 29: Quang điện trở được chế tạo từ

A. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. 

B. là một điện trở làm bằng chất quang dẫn.Điện trở của nó có thể thay đổi từ vài mêgaôm khi không được chiếu sáng đến vài ôm khi được chiếu sáng.

C. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém khi được chiếu sáng thích hợp.

D. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Câu 30: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng

A. huỳnh quang. 
B. tán sắc ánh sáng. 

C. quang-phát quang.
D. quang điện trong.
Câu 31: Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể là ánh sáng

A. màu đỏ. 

B. màu chàm. 


C. màu tím. 

D. màu lam.

Câu 32: Chọn câu SAI trong các câu dưới đây :

A. Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. Pin hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên trong chất bán dẫn. 

B. Các quang trở có thể dùng thay thế tế bào quang điện trong các mạch điều khiển bằng tín hiệu ánh sáng. Khi được chiếu sáng thì điện trở của quang trở giảm mạnh làm tăng dòng điện ở mạch điều khiển.

C. Trong hiện tượng quang dẫn, mỗi photon của ánh sáng kích thích được hấp thụ sẽ giải phóng một êletron liên kết thành êletron dẫn. Các lỗ trống tạo thành cũng tham gia vào quá trình dẫn điện.

D. Bước sóng của ánh sáng có thể gây ra hiện tượng quang dẫn ở một chất gọi là giới hạn quang dẫn của chất đó.

Câu 33: Mẫu nguyên tử Bo và giải thích quang phổ vạch áp dụng được cho

A. Nguyên tử He. B. Nguyên tử hyđrô.

C. Nguyên tử H và các ion tương tự H.
D. Tất cả mọi nguyên tử .

Câu 34: Hiện tượng quang dẫn dùng để chế tạo :

A. Quang trở.  

B. Sợi quang học. 

C. Pin quang điện. 

D. A,C đúng.
Câu 35: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

A. ánh sáng vàng. 
B. ánh sáng lục.


C. ánh sáng đỏ.


D. ánh sáng tím.

Câu 36: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

A. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. 

B. hiện tượng quang - phát quang.

C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.


D. hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 37: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó 

A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.  B.  quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
C. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. D. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

Câu 38: Chọn câu đúng nhất. Sự phát quang đó là

A. Các vật tự nhiên phát sáng không chịu tác động gì từ bên ngoài B. Do sự phản xạ ánh sáng chiếu vào vật

C. Vật bị đốt nóng phát ra

D. Một số chất khi hấp thụ năng lượng dưới một dạng nào đó thì có khả năng phát ra các bức xạ điện từ trong miền ánh sáng nhìn thấy

Câu 39: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang điện trở

A. Bộ phận quan trọng của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn hai điện cực 

B. Quang điện trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó thay đổi khi được chiếu sáng

C. Quang điện trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện

D. Quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó không thay đổi khi được chiếu sáng

Câu 40: Kết luận nào dưới đây là sai đối với pin quang điện

A. Trong pin, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng 

B. Một bộ phận không thể thiếu được phải có cấu tạo từ chất bán dẫn

C. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện ngoài

D. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện trong

Câu 41: Photon sẽ có năng lượng lớn hơn nếu nó có

A. Bước sóng lớn hơn   B. Tần số lớn hơn
C. Biên độ lớn hơn     D.   Vận tốc lớn hơn

Câu 42: Tất cả các photon truyền trong chân không có cùng

A. tần số.   

B.  bước sóng.    
C. tốc độ.    

D. năng lượng.

Câu 43: Sự huỳnh quang là sự phát quang.

A. có thời gian phát quang dài hơn 10-18 s. 
B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kính thích.
C. thường xảy ra với chất rắn.


D. chỉ xảy ra với chất lỏng.

Câu 44: Thiết bị hay linh kiện nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong

A. Quang điện trở 
B. Bóng đèn ống
C. Điot phát quang
D. Đèn laze

Câu 45: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của


A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn  (êlectron).


B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.


C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau   


D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.
Câu 46: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.


B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng.


C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.


D. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.

Câu 47: Hiện tượng huỳnh quang và lân quang

A. Có ánh sáng phát quang gần như tắt ngay sau khi dừng ánh sáng kích thích 

B. Có bước sóng của ánh sáng phát quang lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

C. Thường xảy ra với chất lỏng và chất khí
D. Có thời gian phát quang kéo dài như nhau

Câu 48: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:

A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện 

B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện.

C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó.  D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó.

Câu 49: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng

A. Gồm động năng của electro và thế năng tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân 

B. Có mức thấp nhất thì electron chuyển động ở quỹ đạo xa hạt nhân nhất

C. Có mức cao nhất thì nguyên tử ở trạng thái bền vững nhất

D. Chính là động năng của electron, khi electron chuyển động trên quỹ đạo gần nhân nhất

Câu 50: Tìm phát biểu sai về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô

A. Dãy Banmer có 4 vạch 
[image: image62.wmf],  ,  , 
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thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy 

B. Các vạch trong dãy Paschen có được khi electron chuyển về quỹ đạo M

C. Các vạch trong dãy Lyman có được khi electron chuyển về quỹ đạo K

D. Các vạch trong dãy Balmer có được khi electron chuyển về quỹ đạo N
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